
KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Từ ngày: 05-09/01/2026 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

KPKH 

Tìm hiểu về con 

gà 

TẠO HÌNH 

In bộ lông con 

gà 

NGHE HÁT 

Gà trống mèo 

con và cún con 

 

 

LQVT 

Sắp xếp theo 

quy tắc 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Rèn kĩ năng thu 

dọn đồ chơi sau 

khi chơi xong 

 

PTTC-XH 

Một số quy định ở 

nhà, ở lớp 

THỂ DỤC 

Ném trúng đích 

nằm ngang 

PTNN 

Thơ 

Chú gà con 

 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Bé biết cầm 

màu bằng tay 

phải 

 

ÂM NHẠC 

Vỗ Tay 

theo nhịp 

Gà trống mèo con 

và cún con 

 

VSRM 

Bài 3: Thức ăn 

tốt cho răng và 

nướu 

KPKH-XH 

Bé tô màu 

đường dẫn cho 

các con vât. 

LQVH 

Truyện 

Chú vịt xám 

 

PTTM 

Dán gà con 

 

 

 

ÔN CÁC 

BÀI THƠ 

ĐÃ HỌC 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Từ ngày: 12-16/01/2026 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

KPKH 

Tìm hiểu về con 

cá ba đuôi 

PTTM 

Dán con cá từ 

các hình tròn 

NGHE HÁT 

Tôm cá cua thi 

tài 

 

 

 

 

LQVH 

Truyện 

Con cá 

thông minh 

 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Bé chăm 

sóc cá cảnh 

PTTM 

Tô màu 

tôm, cá, cua 

 

Âm Nhạc 

VĐTN 

Cá vàng bơi 

 

PTTC-XH 

Bé không giành 

đồ chơi với bạn 

 

 

PTNT 

Làm bài tập đếm 

đến 4 

LQVT 

Nhận biết số 3 và 

nhóm có số lượng 

3. 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Bé biết giữ lời 

hứa 

 

NGHE HÁT 

Con Còng Con 

Cua 

 
 

LQVH 

Thơ 

Rong và cá 

 

PTTM 

Tạo hình con cá 

từ bàn tay với 

màu nước. 

KPKH-XH 

Bé nối các con 

vật với bộ phận 

phù hợp 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Từ ngày: 19 -23/01/2026 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

KPKH 

Tìm hiểu về 

con voi 

TẠO HÌNH 

Tô màu con voi 

NGHE HÁT 

Chú voi con 

ở bản đôn 

 
 

LQVT 

Nhiều hơn 

ít hơn 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Một số kỹ năng 

phòng tránh 

những động vật 

nguy hiểm. 

 

PTTC-XH 

Bé nối các con 

vật với thức ăn 

phù hợp.. 

THỂ DỤC 

Bật qua chướng 

ngại vật 

PTNN 

Đọc đồng dao 

Con vỏi con voi 

 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Bé biết chia sẻ 

đồ chơi với bạn 

ÂM NHẠC 

VĐTN 

Chú voi con 

ở bản đôn 

 

PTTM 

Xé giấy dán 

nón lá 

ÔN BÀI 

THƠ 

Rong và cá 

LQVH 

Truyện 

Thỏ con ăn gì 

 
KỸ NĂNG 

SỐNG 

Trẻ biết giữ gìn 

vệ sinh cá nhân 

LQVT 

Bé tập đếm đến 

5 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ: CÔN TRÙNG 

Thời gian: 26 - 30/01/2026 

Thứ hai  Thứ ba  

 

Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  

 

KPKH 

Tìm hiểu về con 

bươm bướm 

PTTM 

Dán cánh bướm 

NGHE HÁT 

Chị ong nâu và 

em bé 

 

 

 

ÂM NHẠC 

VĐTN 

Kìa con bướm 

vàng 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Phòng tránh côn 

trùng có hại 

PTTC-XH 

Tô màu bạn biết 

yêu thương động 

vật 

 

THỂ DỤC 

Ném xa bằng 1 tay-

chạy10m 

PTNN 

Bài thơ 

Ong và bướm 

 

ÔN TOÁN 

Ghép đôi 

 

 

LQVT 

Tách gộp trong 

phạm vi 3 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Dạy trẻ kĩ năng 

đi giày dép 

đúng cách 

 

ÔN CÁC BÀI 

THƠ ĐÃ HỌC 

 

LQVH 

Điều ước của 

sâu bướm 

 

 

PTTM 

Nặn con sâu 

 

KPKH-XH 

Nối con vật 

với bộ phận 

phù hợp 

 


